CHƯƠNG 4: NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT
BÀI 25: ĐỘNG NĂNG – THẾ NĂNG
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I.1 – ĐỘNG NĂNG
1. Khái niệm. 
- Động năng của một vật là năng lượng mà vật đó có được do chuyển động.

- Một vật có khối lượng m đang chuyển động với tốc độ v thì động năng là .
Trong đó: v là tốc độ của vật trong quá trình chuyển động (m/s).
 m là khối lượng của vật (kg).
 Wđ là động năng của vật (J).

- Động năng có đơn vị là Jun (J) và .
2. Đặc điểm
- Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ chuyển động của vật.
- Động năng là đại lượng vô hướng, không âm.
- Động năng có giá trị phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
3. Mối liên hệ giữa động năng và công (định lí động năng)
- Phát biểu: “Độ biến thiên động năng bằng công của các ngoại lực tác dụng vào vật”.

- Công thức:  

Trong đó:  là động năng ban đầu của vật.

 là động năng lúc sau của vật.
A là công của các ngoại lực tác dụng vào vật.



 nếu ban đầu vật đứng yên  thì  hay .
Lưu ý: 
+ Vì giá trị của động năng phụ thuộc vào hệ quy chiếu nên khi tính động năng, vật ta phải chọn hệ quy chiếu 
+ Khi dùng định lí động năng để tính công hoặc giải các bài toán cơ học khác cần xác định đầy đủ công của các ngoại lực tác dụng lên vật. Chú ý tổng công của các ngoại lực là tổng đại số (các công thành phần có thể có giá trị dương hoặc âm).
I.2 – THẾ NĂNG
1. Định nghĩa:

Thế năng trọng trường (gọi tắt là thế năng) được sinh ra khi một vật có khối lượng m đặt ở độ cao h so với mặt đất. Thế năng của một vật được xác định bởi công thức:.
Với: + P là trọng lượng của vật
 + m là khối lượng của vật
 + h là độ cao của vật so với vị trí gốc thế năng.
 + g là gia tốc trọng trường 
 + Đơn vị thế năng là Jun (J).
2. Tính chất:
− Thế năng có thể có giá trị dương, âm hoặc bằng không, phụ thuộc vào vị trí chọn làm gốc thế năng.
− Hiệu thế năng giữa hai điểm chỉ phụ thuộc vào chênh lệch độ cao theo phương thẳng đứng mà không phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai điểm.
3. Công của lực thế: 

Thế năng của một vật ở độ cao h có giá trị bằng công của lực dùng để nâng đều vật lên độ cao này, công này gọi là công của lực thế. Công của lực thế không phụ thuộc vào quãng đường của vật đi mà phụ thuộc vào độ chênh lệch độ cao giữa vị trí đầu và vị trí cuối. .
II. PHÂN LOẠI BÀI TẬP
1. DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ CỦNG CỐ LÍ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG CƠ BẢN
1.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Vận dụng mối quan hệ giữa các đại lượng có trong công thức: 
+ Động năng tỉ lệ với khối lượng (Wđ  m)
+ Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ ( Wđ  v2)

- Đổi được các đơn vị của các đại lượng có trong công thức:
hay gặp + 1 (kJ) = 1000 (J)

+ 

- Sự thay đổi động năng của vật 
+ Nếu W < 0 thì động năng của vật giảm
+ Nếu W > 0 thì động năng của vật tăng
trong đó: Wđ2 là động năng của vật ở trạng thái sau; Wđ1 là động năng của vật ở trạng thái đầu 
1.2. BÀI TẬP MINH HOẠ
Bài 1: Một viên bi ve có khối lượng 1 g chuyển động trên sàn với tốc độ 1 m/s. Khi đó động năng của viên bi bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải


Áp dụng công thức: = 
Bài 2: (SBT – KNTT) Ngày 11/7/1979, tàu vũ trụ Skylab quay trở lại bầu khí quyển của Trái Đất và bị nổ thành nhiều mảnh. Mảnh vỡ lớn nhất có khối lượng 1770 kg và nó va chạm vào bề mặt trái đất với tốc độ 120 m/s. Tính động năng của mảnh vỡ này.
Hướng dẫn giải


Áp dụng công thức: = 
Bài 3: Xét trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất. Một vật có khối lượng tổng cộng là m, đang chuyển động với vận tốc v. 
a) Nếu giữ nguyên vận tốc và khối lượng của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào?
b) Nếu giữ nguyên khối lượng của vật nhưng vận tốc giảm 2 lần thì động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào?
c) Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào?
Hướng dẫn giải

Vận dụng công thức  để biện luận
+ Động năng tỉ lệ với khối lượng (Wđ  m)
+ Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ ( Wđ  v2)
a) Khi m tăng 4 lần  Wđ tăng 4 lần.
b) Khi v giảm 2 lần  Wđ giảm 4 lần
c) Khi m giảm 2 lần và v tăng 4 lần.


Vận dụng công thức  . Tổng hợp lại ta thấy Wđ tăng 8 lần.
Bài 4: Một người điều khiển xe ô tô chạy trên đường thẳng (lực cản tác dụng lên xe không đáng kể). Biết xe có khối lượng 1200kg đang chuyển động với tốc độ 72km/h. 
a) Tính động năng của ô tô lúc này.
b) Người điều khiển hãm phanh để ô tô chuyển động với tốc độ 36km/h. 
b1) Hỏi động năng của ô tô lúc này bằng bao nhiêu? 
b2) Khi đó động năng của ô tô tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu?
c) Người này lại tiếp tục tăng tốc độ ô tô thì thấy động năng của xe tăng thêm 75 kJ. Hỏi lúc này ô tô đang chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải
Đổi 72km/h = 20m/s.

Áp dụng công thức 
a) Trạng thái ban đầu (1) có v1 = 20m/s

Động năng của xe là .
b) Đổi 36km/h = 10m/s. trạng thái (2) có v2 = 10m/s

b1) Động năng của xe lúc này là.

b2) Động năng giảm một lượng .
c) Xe từ trạng thái (2) chuyển sang trạng thái (3) thì động năng tăng thêm 75 kJ

Nên 

Tốc độ xe lúc này là 
1.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: (SBT_CTST) Một chiếc máy bay bắt đầu tăng tốc từ trạng thái nghỉ để đạt được tốc độ đủ lớn cho máy bay có thể cất cánh. Động năng máy bay thay đổi như thế nào trong quá trình này?
Hướng dẫn giải
Máy bay đang ở trạng thái nghỉ (v = 0)  Wđ = 0
Máy bay tăng tốc (v)  Wđ
Vậy động năng của máy bay tăng dần đến khi máy bay bắt đầu cất cánh.
Bài 2: Một xe tải có khối lượng 8 tấn đang chạy với vận tốc 64,8 km/h. Tính động năng của xe tải?
Hướng dẫn giải

Động năng của xe 
Bài 3: Đầu đạn của súng AK47 có khối lượng xấp xỉ 7,97g. Khi bắn thì đầu đạn bay ra khỏi nòng súng có động năng ban đầu là 2019 (J). Tính vận tốc của đầu đạn khi bắt đầu rời khỏi nòng súng?
Hướng dẫn giải

Vận tốc đầu đạn: 
Bài 4: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với tốc độ v. Nếu khối lượng của vật tăng lên 9 lần và vận tốc của vật giảm 3 lần thì động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào?
Hướng dẫn giải


Ta có: . Tổng hợp lại ta thấy Wđ không thay đổi.
Bài 5: Có ba chiếc xe ô tô với khối lượng và vận tốc lần lượt là:
	
Xe (1): 
	
Xe (2): .
	
Xe (3):


a) Tính động năng của từng xe?
b) Hãy sắp xếp động năng của các xe theo thứ tự tăng dần?
Hướng dẫn giải

Xe (1): 

Xe (2): 

Xe (3): 
Thứ tự động năng tăng dần: (2)  (1)  (3)
Bài 6: (SBT – KNTT) Một máy bay nhỏ có khối lượng 690 kg đang chạy trên đường băng để cất cánh với động năng 25.103 J.
a) Tính tốc độ của máy bay.
b) Khi bắt đầu cất cánh, tốc độ máy bay tăng gấp 3 lần giá trị trên. Tính động năng của máy bay khi đó.
Hướng dẫn giải

a) Tốc độ của máy bay: 
b) Ta thấy Wđ  v2 nên khi v tăng 3 lần  Wđ tăng 9 lần
Suy ra Wđ2 = 9Wđ1 = 225.103 (J)
Bài 7: Một chiếc xe có khối lượng 5000 kg được dùng để chở hàng thực phẩm quanh địa điểm thành phố Kon Tum. Người ta chất lên thùng xe kiện hàng 100kg. Xe bắt đầu chạy từ địa điểm (A) và kết thúc tại địa điểm (E) với lịch trình như sau
+ Xe bắt đầu chuyển động không vận tốc đầu từ (A)
+ Khi đến (B) xe có tốc độ 30km/h 
+ Khi đến (C) thì tốc độ của xe tăng thêm 5km/h nhưng bị rơi mất kiện hàng 10kg.
+ Khi qua (D) tài xế giảm tốc độ còn 15km/h và lại rơi kiện hàng 5kg
+ Xe dừng tại (E)
a) Tính động năng của xe (gồm xe và hàng hoá) tại các địa điểm (A), (B) và (C) ?
b) Khi đi từ (B) đến (D) thì động năng của xe tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu?
c) Khi đi từ (C) đến (E) thì động năng của xe tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Chú ý: xét vật ở đây là hệ vật nên khối lượng của vật là tổng khối lượng xe và hàng
a) Tại (A): Wđ(A) = 0, vì tốc độ của vật bằng 0.

Tại (B): 

Tại (C): 

Tại (D): 
Tại (E): Wđ(E) = 0, vì tốc độ của vật bằng 0.

b)  động năng của vật giảm

c)  động năng của vật giảm
2. DẠNG 2: BÀI TẬP ĐỘNG NĂNG
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Sử dụng công thức tính công của lực:  

- Sử dụng công thức tính động năng: 
- Áp dụng định lý động năng (hay mối quan hệ giữa công của lực và động năng)


* Lưu ý khi sử dụng định lý động năng để tính toán ta cần xác định đúng tính chất chuyển động của vật

+ Nếu vật chuyển động thẳng đều thì 

+ Nếu vật chuyển động thẳng biến đổi đều thì 

+ Vật rơi tự do thì 
2.2. BÀI TẬP MINH HOẠ
Bài 1: Một xe tải có khối lượng m bắt đầu chuyển động từ địa điểm A khi đến B thì tốc độ của xe là vB; biết rằng A cách B 200 m và lực động cơ xe là 6480 N. Bỏ qua ma sát trên đoạn đường AB, đoạn đường AB coi như thẳng và độ lớn lực không đổi trong suốt quá trình. 
a) Xác định công của động cơ xe ?
b) Tính động năng của xe tại B ?
c) Nếu m = 8 tấn thì tại B xe có tốc độ bằng bao nhiêu?
d) Khi đến B thì tài xế bắt đầu hãm phanh và xe dừng lại sau khi chạy thêm 16,2m. Tìm độ lớn trung bình của lực hãm.
Hướng dẫn giải

Vận dụng mối liên hệ giữa động năng và công của lực tác dụng lên vật: .

a) Công của động cơ xe là 
b) Trạng thái ban đầu vật đứng yên.

Ta vận dụng mối liên hệ giữa động năng và công của lực tác dụng lên vật: 
( định lý động năng áp dụng cho trạng thái đầu có v = 0)

Suy ra động năng của xe tại B là: 

c) Tốc độ của xe tại B là 
d) Giả sử xe dùng lại tại điểm C. Ta có sBC = 16,2 m

Áp dụng định lý động năng: 

 
Bài 2: Một ô tô có khối lượng 900 kg đang chạy trên đường thẳng nằm ngang với tốc độ 36 m/s. Vì trên đường có ma sát nên tốc độ của ô tô giảm dần đều, sau một thời gian tốc độ ô tô còn lại 10 m/s khi nó di chuyển được đoạn đường 100m. Lấy g = 10m/s2.
a) Độ biến thiên động năng của ôtô bằng bao nhiêu ? 
b) Tính độ lớn lực ma sát trung bình ở đoạn đường trên ?
c) Xác định hệ số ma sát của mặt đường ?
Hướng dẫn giải

a) Độ biến thiên động năng: 
 Động năng của ô tô giảm một lượng 538200 (J)


b) Áp dụng định lí động năng:   

c) Ta có độ lớn lực ma sát trên đường ngang: 
Bài 3: Tổ thể dục của trường học A tổ chức một cuộc thi chạy cho các học sinh của khối lớp 10. Một học sinh X có trọng lượng 700N chạy đều hết quãng đường 600m trong 50s. Tìm động năng của học sinh đó. Lấy g = 10m/s2.
Hướng dẫn giải

Theo bài ra  

Vì học sinh đó chạy đều nên  

Động năng của học sinh 



Bài 4: (SBT – KNTT) *Một vật nặng đang đứng yên trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang thì bị tác dụng bởi một lực có độ lớn  theo phương song song với mặt ngang trong thời gian . Tính:
a) Vận tốc lớn nhất của vật.
b) Công mà lực đã thực hiện.
c) Động năng lớn nhất của vật.
Hướng dẫn giải

Sau khi vật chịu tác dụng của lực F thì vật sẽ chuyển động nhanh dần đều với gia tốc: 

a) Vận tốc lớn nhất của vật: 

b) Quãng đường vật đi được sau 3(s) là 

Công mà lực đã thực hiện là 
c) Vì khối lượng không đổi nên động năng lớn nhất là khi vật ở cuối đoạn đường
Khi v0 = 0  Wđ = A = 337,5 (J).
Bài 5: *Một hòn đá có khối lượng m = 200g rơi tự do không vận tốc đầu từ một điểm cách mặt đất 45 m, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Động năng của hòn đá ngay trước khi chạm đất bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Vận tốc của hòn đá ngay trước khi chạm đất là:  

Động năng của hòn đá này bằng:  

Thay số ta được: .
2.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Vận động viên Hoàng Xuân Vinh bắn một viên đạn có khối lượng 100g bay ngang với vận tốc 300m/s xuyên qua tấm bia bằng gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua bia gỗ thì đạn có vận tốc 100m/s. Tính lực cản của tấm bia gỗ tác dụng lên viên đạn.
Hướng dẫn giải

Áp dụng định lý động năng:  

 
Bài 2: Cho một vật có khối lượng 500g đang chuyển động với vận tốc ban đầu là 18km/h. Tác dụng của một lực F thì vật đạt vận tốc 36 km/h. Tìm công của lực tác dụng. Lấy g = 10m/s2.
Hướng dẫn giải



Áp dụng định lý động năng
Bài 3: Một ôtô có khối lượng m = 4 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì lái xe thấy có chướng ngại vật ở cách 10m và đạp phanh. 
a) Đường khô lực hãm bằng 22000N. Xe dừng cách chướng ngại vật bao nhiêu?
b) Đường ướt lực hãm bằng 8000N. Tính động năng và vận tốc của xe lúc va chạm vào chướng ngại vật. 
Hướng dẫn giải

a) Áp dụng định lý động năng 

 
Xe dừng cách chướng ngại vật đoạn d = 10 – 9,09 = 0,91(m)

b) Áp dụng định lý động năng 



Vận tốc của xe lúc va chạm vào chướng ngại vật 
Bài 4: Dưới tác dụng của một lực không đổi nằm ngang, một chiếc xe có khối lượng 500kg đang đứng yên sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 1,6 m/s2. Biết rằng khi đi được quãng đường 5m thì xe có tốc độ là v. 
a) Tính v ?
b) Tính động năng của xe ở cuối đoạn đường?
c) Tính động năng trung bình của xe trong đoạn đường trên?
Hướng dẫn giải
a) Tính chất của xe là chuyển động nhanh dần đều 

Áp dụng công thức 

Suy ra tốc độ của xe ở cuối đoạn đường là 
 đây là tốc độ tức thời của xe ở cuối đường

b) Động năng của xe ở cuối đoạn đường 

c) Thời gian xe đi được đoạn đường s = 5m là 

Tốc độ trung bình của xe trên toàn bộ đoạn đường trên 

( có thể dùng công thức )

Động năng trung bình của xe trong đoạn đường 
Bài 5: Vật khối lượng m = 100g rơi tự do không vận tốc đầu. Lấy g = 10 m/s2.
a)Bao lâu sau khi bắt đầu rơi, vật có động năng là 5J? 20J?
b) Sau quãng đường rơi là bao nhiêu, vật có động năng là 1J? 4J?
Hướng dẫn giải
a) Thời gian vật rơi

Động năng của vật: 

Thời gian vật rơi: 
+ Với Wđ(1) = 5J  t1 = 1s.
+ Với Wđ(2) = 10J  t2 = 2s.
Vậy: Sau 1s thì vật có động năng 5J; sau 2s thì vật có động năng 10J.
b) Quãng đường vật rơi

Động năng của vật: 

Quãng đường vật rơi: 
+ Với Wđ(1’) = 1J  h1 = 1m.
+ Với Wđ(2’) = 4J  h2 = 4m. 
Bài 6: (SBT – KNTT) *Một quả bóng khối lượng 200g được đẩy với vận tốc ban đầu 2,5m/s lên một mặt phẳng nghiêng, nhẵn, dài 0,5m, hợp với phương nằm ngang góc 300 (Hình 25.1). Quả bóng chuyển động như một vật bi ném. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 9,8m/s2. Tìm giá trị nhỏ nhất của động năng quả bóng.
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Đáp số: 0,1 J
* Giai đoạn 1: Quả bóng chuyển động trên mp nghiêng là chuyển động chậm dần đều
Áp dụng định lí động năng cho hai vị trí A và B, ta có:


   
[image: Diagram
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* Giai đoạn 2: Quả bóng rời khỏi mp nghiêng tại B thì lúc này tính chất của quả bóng là chuyển động ném
Vận tốc tại B có
+ Theo phương ngang: vxB = vB.cos300  luôn không đổi ở tất cả các vị trí
+ Theo phương thẳng đứng vyB = vB.sin300  thay đổi theo độ cao
Khi đến điểm C (cao nhất) thành phần vyC = 0

 vC = vxC = vB.cos300 = 
Giá trị nhỏ nhất của động năng quả bóng tai C là 


III. BÀI TẬP BỔ SUNG
Bài 1: Hãy so sánh động năng của xe máy nặng 100 kg chuyển động với tốc độ 3m/s và động năng của xe điện nặng 70kg chuyển động với tốc độ 4 m/s 
Đáp số: Wđ(XM) < Wđ(XĐ).
Bài 2: Một mũi tên nặng 48 g đang chuyển động với tốc độ 10 m/s. 
a) Tìm động năng của mũi tên
b) Trong quá trình chuyển động mũi tên xuyên qua một trái táo và tốc độ mũi tên khi vừa ra khỏi quả táo là 9,8 m/s. Tính công cản tác dụng lên mũi tên
c) Biết rằng quả táo dày 12cm. Tính độ lớn lực cản.
Đáp số: a) 2,4J ; b) - 0,1J ; c) 0,83N
Bài 3: Một ô tô tăng tốc trong hai trường hợp: từ 10km/h lên 18km/h và từ 54km/h lên 62km/h. Hãy so sánh xem công thực hiện trong hai trường hợp này có bằng nhau không? Tại sao?
Đáp số: A2 > A1. 
Bài 4: Một vật đang đứng yên thì tác dụng một lực F không đổi làm vật bắt đầu chuyển động và đạt được tốc độ v1 sau khi đi được quãng đường s. Nếu tăng lực tác dụng lên 3 lần thì tốc độ của vật khi đó là v2 bằng bao nhiêu khi đi cùng quãng đường s đó.

Đáp số: 
Bài 5: Một vật khối lượng 5kg đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Dưới tác dụng của lực nằm ngang 5N, vật chuyển động và đi được 20m. Tính 
a) Công của lực.
b) Động năng và vận tốc ở cuối đoạn đường đó
Đáp số: a) 100J ; b) 100 (J), 6,32 (m/s)
Bài 6: Viên đạn khối lượng m = 60g bay ra khỏi nòng súng với tốc độ 600 m/s. Biết nòng súng dài 0,8m.
a)Tính động năng viên đạn khi rời nòng súng, lực đẩy trung bình của thuốc súng và công suất trung bình của mỗi lần bắn.
b)Sau đó viên đạn xuyên qua tấm gỗ dày 30cm, tốc độ giảm còn 10 m/s. Coi động năng đạn trước khi đâm vào gỗ là không đổi. Tính lực cản trung bình của gỗ.
Đáp số: a) 10,8 kJ, 135 (kN), 4050 (kW); b) – 35990 (N).
Bài 7: Đoàn tàu có khối lượng 5 tấn đang chuyển động với vận tốc v0 = 10 m/s thì hãm phanh, lực hãm F = 5000N. Tàu đi thêm quãng đường s rồi dừng lại. Dùng định lí động năng. Tính 
a) Công của lực hãm
b) Quãng đường s đi được trước khi dừng.
Đáp số: a) – 2,5.105 (J) ; b) 50m.
Bài 8: Một ôtô khối lượng 5tấn đang chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc v = 10 m/s thì gặp một vật cách đầu xe 15m, xe phải hãm phanh đột ngột và đã dừng lại cách vật một đoạn 5m. Tính độ lớn lực hãm xe.
Đáp số: 25000 N

Bài 9: *Hai xe gòng chở than có khối lượng và vận tốc là m1 ; v1 và m2 ; v2. Biết rằng m2 = 3m1 và hai xe cùng chuyển động trên 2 tuyến đường ray song song nhau, khi đó . Nếu xe một giảm vận tốc đi 3m/s thì động năng của hai xe bằng nhau. Tìm vận tốc v1, v2.
Đáp số: v1 = 0,82 m/s ; v2 = 1,2546 m/s
Bài 10: *Bạn An ngồi trên chiếc ô tô khách đang chuyển động với vận tốc 15 m/s so với hàng cây bên đường.
a) Lấy hệ quy chiếu gắn với cây bên đường và hệ quy chiếu gắn với ô tô thì động năng của bạn An lần lượt bằng bao nhiêu? Biết rằng khối lượng của bạn An là 52 kg.
b) Bây giờ bạn An đứng dậy di chuyển lên chỗ tài xế với tốc độ 2m/s. Lấy hệ quy chiếu gắn với cây bên đường thì động năng của bạn An bằng bao nhiêu? 
c) Sau đó bạn An di chuyển từ chỗ tài xế về lại chỗ ngồi cũng tốc độ 2m/s. Lấy hệ quy chiếu gắn với cây bên đường thì động năng của bạn An bằng bao nhiêu? 
Đáp số: a) 5850J và 0J; b) 7514J ; c) 4394J
2. BÀI TẬP THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG
2.1. Phương pháp giải

Áp dụng công thứcđể tính thế năng.

Thế năng  tỉ lệ thuận với khối lượng m.

Thế năng  tỉ lệ thuận với độ cao h.

Áp dụng công thức  để tính công.
2.2. Bài tập minh hoạ
Bài 1. Cho một vật có khối lượng m đặt ở nơi có độ cao h. Xác định sự thay đổi của thế năng khi:
a. tăng khối lượng m lên 2 lần
b. tăng độ cao của vật lên 4 lần
c. giảm khối lượng của vật xuống 2 lần và tăng độ cao của vật lên 4 lần.
Hướng dẫn giải

a.  thế năng tỉ lệ thuận với khối lượng m, khối lượng vật tăng 2 lần nên thế năng tăng 2 lần.

b.  thế năng tỉ lệ thuận với độ cao h, độ cao vật tăng 4 lần nên thế năng tăng 4 lần.

c. . Thế năng của vật tăng 2 lần.
Bài 2. Một người có khối lượng 60kg đứng trên mặt đất và cạnh một cái giếng nước, lấy g = 10 m/s2.
a. Tính thế năng của người này tại A cách mặt đất 3m về phía trên và tại đáy giếng B cách mặt đất 5m với gốc thế năng tại mặt đất.
b. Tính thế năng người này tại A cách mặt đất 3m về phía trên và tại đáy giếng B cách mặt đất 5m khi lấy mốc thế năng tại đáy giếng.
c. Tính công khi người di chuyển từ đáy giếng lên độ cao 3m so với mặt đất. Nhận xét kết quả thu được.
Hướng dẫn giải
a. Mốc thế năng tại mặt đất.

Thế năng tại A: . 

Thế năng tại B:
b. Mốc thế năng tại đáy giếng.

Thế năng tại A: 

Thế năng tại B: 

c. Độ biến thiên thế năng:  
Công là công âm vì là công cản.

Bài 3. Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng là 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt đất l0m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m, sau đó lại đi tiếp tục tới trạm khác ở độ cao 1300m. Cho 
a. Tìm thế năng trọng trường của vật tại vị trí xuất phát và tại các trạm trong các trường hợp:
+ Lấy mặt đất làm mốc thế năng.
+ Lấy trạm dừng thứ nhất làm mốc thế năng.
b. Tính công thực hiện khi buồng cáp treo di chuyển từ:
+ vị trí xuất phát đến trạm 1.
+ trạm 1 đến trạm kế tiếp.
Hướng dẫn giải
a. 
- Chọn mặt đất làm mốc thế năng.

Ở vị trí xuất phát: 

Ở trạm 1: 

Ở trạm 2: 
- Chọn trạm 1 làm mốc thế năng.

Ở vị trí xuất phát:  

Ở trạm 1: 

Ở trạm 2: 
b. Công thực hiện 

 




Bài 4. Một vật có khối lượng 4kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó. Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng 
a. Xác định vị trí ứng với mức không của thế năng đã chọn và vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất.
b. Tìm vận tốc của vật khi vật qua vị trí này.
Hướng dẫn giải
a.Ta có độ cao của vật so với vị trí làm mốc thế năng:

 

 
Vậy mốc thế năng của vật là vị trí cao nhất cách mặt đất 20m và cách vị trí rơi là 15m.

Độ cao ban đầu của vật là:  

b. Ta có công chuyển động của vật:  

+ Theo định lý động năng:  
Bài 5. Một vật có khối lượng 100g đang ở độ cao 6m so với mặt đất sau đó thả cho rơi tự do. Tìm công của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 2m.
Hướng dẫn giải
+ Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

+ Theo độ thay đổi thế năng:  

+ Theo định lý động năng:  

Bài 6. Một người thả một vật rơi tự do có khối lượng 1kg từ độ cao 60m so với mặt đất, bỏ qua ma sát với không khí. Cho . Tính thế năng của vật tại giây thứ 3 so với mặt đất. 
Hướng dẫn giải
+ Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

+ Quãng đường chuyển động của vật sau 3s:  

+ Vật cách mặt đất:  

+ Thế năng của vật:  
2.3. Bài tập vận dụng
Bài 1. Cho một vật có khối lượng m đặt ở nơi có độ cao h. Xác định sự thay đổi của thế năng khi:
a. giảm khối lượng m xuống 2 lần
b. giảm độ cao của vật xuống 4 lần
c. tăng khối lượng của vật lên 2 lần và giảm độ cao của vật xuống 4 lần.
Hướng dẫn giải

a.  thế năng tỉ lệ thuận với khối lượng m, khối lượng vật giảm 2 lần nên thế năng giảm 2 lần.

b.  thế năng tỉ lệ thuận với độ cao h, độ cao vật giảm 4 lần nên thế năng giảm 4 lần.

c. . Vậy thế năng của vật giảm 2 lần.
Bài 2. Một người có khối lượng 50kg đứng trên mặt đất và cạnh một cái giếng nước, lấy g = 10 m/s2.
a. Tính thế năng của người này tại A cách mặt đất 2m về phía trên và tại đáy giếng B cách mặt đất 4m với gốc thế năng tại mặt đất.
b. Tính thế năng người này tại A cách mặt đất 2m về phía trên và tại đáy giếng B cách mặt đất 4m khi lấy mốc thế năng tại đáy giếng.
c. Tính công khi người di chuyển từ đáy giếng lên độ cao 2m so với mặt đất. Nhận xét kết quả thu được.
Hướng dẫn giải
a. Mốc thế năng tại mặt đất.

Thế năng tại A: . 

Thế năng tại B:
b. Mốc thế năng tại đáy giếng.

Thế năng tại A: 

Thế năng tại B: 

c. Độ biến thiên thế năng:  
Công là công âm vì là công cản.

Bài 3. Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng là 500kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt đất l0m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 600m, sau đó lại đi tiếp tục tới trạm khác ở độ cao 1200m. Cho 
a. Tìm thế năng trọng trường của vật tại vị trí xuất phát và tại các trạm trong các trường hợp:
+ Lấy mặt đất làm mốc thế năng.
+ Lấy trạm dừng thứ nhất làm mốc thế năng.
b. Tính công thực hiện khi buồng cáp treo di chuyển từ:
+ vị trí xuất phát đến trạm 1.
+ trạm 1 đến trạm kế tiếp.
Hướng dẫn giải
a. 
- Chọn mặt đất làm mốc thế năng.

Ở vị trí xuất phát: 

Ở trạm 1: 

Ở trạm 2: 
- Chọn trạm 1 làm mốc thế năng.

Ở vị trí xuất phát:  

Ở trạm 1: 

Ở trạm 2: 
b. Công thực hiện 

 




Bài 4. Một vật có khối lượng 5kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó. Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng 
a. Xác định vị trí ứng với mức không của thế năng đã chọn và vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất.
b. Tìm vận tốc của vật khi vật qua vị trí này.
Hướng dẫn giải
a. Ta có độ cao của vật so với vị trí làm mốc thế năng:

 

 
Vậy mốc thế năng của vật là vị trí cao nhất cách mặt đất 10m và cách vị trí rơi là 20m.

Độ cao ban đầu của vật là:  

b. Ta có công chuyển động của vật:  

+ Theo định lý động năng:  
Bài 5. Một vật có khối lượng 500g đang ở độ cao 10m so với mặt đất sau đó thả cho rơi tự do. Tìm công của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 5m.
Hướng dẫn giải
+ Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

+ Theo độ thay đổi thế năng:  

+ Theo định lý động năng:  

Bài 6. Một người thả một vật rơi tự do có khối lượng 100g từ độ cao 40m so với mặt đất, bỏ qua ma sát với không khí. Cho . Tính thế năng của vật tại giây thứ hai so với mặt đất. 
Hướng dẫn giải
+ Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

+ Quãng đường chuyển động của vật sau 2s:  

+ Vật cách mặt đất:  

+ Thế năng của vật:  
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chọn phát biểu đúng về thế năng trọng trường.
A. Trọng lực sinh công âm khi vật đi từ cao xuống thấp. 
B. Trọng lực sinh công dương khi đưa vật từ thấp lên cao.
C. Công của trọng lực đi theo đường thẳng nối điểm đầu và cuối bao giờ cũng nhỏ hơn đi theo đường gấp khúc giữa hai điểm đó. 
D. Công của trọng lực bằng hiệu thế năng tại vị trí cuối và tại vị trí đầu.
Câu 2. Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào
A. khối lượng của vật.	B. động năng của vật.	C. độ cao của vật.	D. gia tốc trọng trường.
Câu 3. Chọn phát biểu sai? Khi một vật từ độ cao h, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì
A. độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.	B. thời gian rơi bằng nhau. 
C. công của trọng lực bằng nhau.	D. gia tốc rơi bằng nhau.
Câu 4. Khi một vật chuyển động rơi tự do từ trên xuống dưới thì
A. thế năng của vật giảm dần.	B. động năng của vật giảm dần. 
C. thế năng của vật tăng dần.	D. động lượng của vật giảm dần.
Câu 5. Chọn phát biểu sai khi nói về thế năng trọng trường.
A. Thế năng trọng trường của một vật là năng lượng vật có do nó được đặt tại một vị trí xác định trong trọng trường của Trái đất.
B. Khi tính thế năng trọng tường, có thể chọn mặt đất làm mốc tính thế năng.
C. Thế năng trọng trường có đơn vị là N/m2.
D. Thế năng trọng trường xác định bằng biểu thức Wt = mgh.
Câu 6. Một vật có khối lượng m nằm yên thì nó có thể có
A. vận tốc.	B. động năng.	C. động lượng.	D. thế năng.
Câu 7. Đại lượng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường?
A. Động năng.	B. Thế năng.	C. Trọng lượng.	D. Động lượng.
Câu 8. Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là
A. Thế năng đàn hồi.	B. Động năng.	C. Cơ năng.	D. Thế năng trọng trường.
Câu 9. Thế năng của một vật không phụ thuộc vào (xét vật rơi trong trọng trường)
A. Vị trí vật.	B. Vận tốc vật.	C. Khối lượng vật.	D. Độ cao.
Câu 10. Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây không đổi?
A. Động năng.	B. Động lượng.	C. Thế năng.	D. Vận tốc.
Câu 11. [bookmark: _Hlk112012039]Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thế năng trọng trường?
A. Luôn có giá trị dương.
B. Tỉ lệ với khối lượng của vật.
C. Hơn kém nhau một hằng số đối với 2 mốc thế năng khác nhau.
D. Có giá trị tuỳ thuộc vào vị trí chọn làm mốc thế năng.
Câu 12. Chọn phát biểu chính xác nhất?
A.Thế năng trọng trường luôn mang giá trị dương vì độ cao h luôn luôn dương.
B. Giá trị của thế năng phụ thuộc vào cách chọn gốc thế năng.
C. Thế năng có giá trị tỉ lệ với khối lượng của vật.
D. Trong trọng trường, ở vị trí cao hơn vật luôn có thế năng lớn hơn. 
Câu 13. Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì
A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.
B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.
C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.
D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.
Câu 14. Thế năng là đại lượng
A. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.	B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.
C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực.	D. Véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.
Câu 15. Một vật đang chuyển động có thể không có
A. Động lượng 	B. Động năng 	C. Thế năng 	D. Cơ năng
Câu 16. Một học sinh hạ 1 quyển sách khối lượng m xuống dưới 1 khoảng h với v không đổi. Công thực hiện bởi trọng lực có giá trị
A. dương	B. âm	C. bằng O	D. không xác định được
Câu 17. Một học sinh hạ 1 quyến sách khối lượng m xuống dưới 1 khoảng h với v không đổi. Công của tay của bạn học sinh đó có giá trị
A. dương	B. âm	C. bằng 0	D. không xác định được
Câu 18. Một học sinh hạ 1 quyển sách khối lượng m xuống dưới 1 khoảng h với vận tốc không đổi v. Công của hợp lực tác dụng vào quyển sách có giá trị
A. dương	B. âm	C. bằng 0	D. không xác định được
Câu 19. Một vật m được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc v từ mặt đất. Gia tốc rơi tự do là g, bỏ qua sức cản không khí. Khi vật có động năng bằng thế năng thì nó ở độ cao so với mặt đất là




A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 20. Cho một vật có khối lượng m đang đặt ở độ cao h so với mặt đất. Khi tăng khối lượng lên 10 lần thì thế năng của vật
A. tăng 10 lần	B. giảm 10 lần.	C. tăng 100 lần	D. giảm 100 lần
Câu 21. Cho một vật có khối lượng m đang đặt ở độ cao h so với mặt đất. Khi giảm độ cao của vật xuống 4 lần thì thế năng của vật
A. tăng 4 lần	B. giảm 4 lần.	C. tăng 2 lần	D. giảm 2 lần
Câu 22. Cho một vật có khối lượng m đang đặt ở độ cao h so với mặt đất. Khi tăng khối lượng lên 2 lần và giảm độ cao của vật xuống 4 lần thì thế năng của vật
A. tăng 2 lần	B. giảm 2 lần.	C. tăng 4 lần	D. giảm 4 lần
Câu 23. Cho một vật có khối lượng m đang đặt ở độ cao h so với mặt đất. Khi tăng khối lượng và độ cao của vật lên 4 lần thì thế năng của vật
A. tăng 8 lần	B. giảm 8 lần.	C. tăng 16 lần	D. giảm 16 lần
Câu 24. 
Một vật khối lượng 2kg có thế năng 8J đối với mặt đất. Lấy , chọn mốc thế năng ở mặt đất, khi đó vật ở độ cao
A. 4m	B. 1,0m	C. 9,8m	D. 32m
Câu 25. 
Một vật khối lượng m ở độ cao 20m so với mặt đất có thế năng 100J đối với mặt đất. Lấy , chọn mốc thế năng ở mặt đất. Khối lượng của vật là
A. 0,5 kg	B. 1 kg	C. 2 kg	D. 4 kg
Câu 26. Một vật khối lượng 5kg, ở độ cao 15m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2, chọn mốc thế năng ở mặt đất. Thế năng của vật là
A. 750 J	B. 200 J	C. 550 J	D. 100 J
Câu 27. Một cần cẩu nâng một contenơ khối lượng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m (tính theo sự di chuyển của trọng tâm contenơ). Lấy g = 9,8m/s2, chọn mốc thế năng ở mặt đất. Thế năng trọng trường của contenơ khi nó ở độ cao 2m là
A. 58800J	B. 85800J	C. 60000J	D. 11760J
Câu 28. Cho rằng bạn muốn đi lên đồi dốc đúng bằng xe đạp leo núi. Bản chỉ dẫn có 1 đường, đường thứ nhất gấp 2 chiều dài đường thứ 2. Bỏ qua ma sát, nghĩa là xem như bạn chỉ cần "chống lại lực hấp dẫn". Tỉ số giữa lực trung bình khi đi theo đường ngắn so với đường dài bằng


A. 	B. 	C. 2	D. 1
Câu 29. 
Một vật có khối lượng 10 kg được đặt trên mặt đất và cạnh một cái giếng nước, lấy . Thế năng của vật tại A cách mặt đất 2m về phía trên và tại đáy giếng B cách mặt đất 6m với gốc thế năng tại mặt đất lần lượt là
A. 200 (J); −600 (J)	B. −200 (J); −600 (J)	C. 600 (J); 200 (J)	D. 600 (J); −200 (J)
Câu 30. 
Một vật có khối lượng 10 kg được đặt trên mặt đất và cạnh một cái giếng nước, lấy . Lấy mốc thế năng tại đáy giếng. Thế năng của vật tại A cách mặt đất 2m về phía trên và tại đáy giếng B cách mặt đất 6m lần lượt là
A. 100(J); 800(J)	B. 800(J); 0(J)	C. −800(J); 0(J)	D. 100(J); −800(J)
Câu 31. 
Một vật có khối lượng 10 kg được đặt dưới một cái giếng nước sâu 6m, lấy. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Tính công của trọng lực khi di chuyển vật này từ đáy giếng lên độ cao 3m so với mặt đất.
A. 600(J)	B. 900(J)	C. −600(J)	D. −900(J)
Câu 32. 
Một người thả một vật rơi tự do có khối lượng 100g từ độ cao 40m so với mặt đất, bỏ qua ma sát với không khí. Cho . Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Tính thế năng của vật tại giây thứ hai so với mặt đất. 
A. 10(J)	B. 50(J)	C. 20(J)	D. 40(J)
Câu 33. Cho một vật có khối lượng 200g đang ở độ cao l0m so với mặt đất sau đó thả vật cho rơi tự do. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Tìm công của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 6m. 



A. 8(J); (m/s)	B. 6(J); 2(m/s)	C. 10(J); 10(m/s)	D. 4(J); 2(m/s)
Câu 34. Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao so với mặt đất lần lượt là 2h và h. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng hấp dẫn của vật thứ nhất

A. bằng 4 lần thế năng vật thứ hai.	B. bằng  thế năng vật thứ hai.

C. bằng thế năng vật thứ hai.	D. bằng  lần thế năng vật thứ hai.
Câu 35. Hai vật có khối lượng là m và 4m đặt ở hai độ cao so với mặt đất lần lượt là h và 2h. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng hấp dẫn của vật thứ nhất

A. bằng 8 lần thế năng vật thứ hai.	B. bằng  thế năng vật thứ hai.

C. bằng 4 lần thế năng vật thứ hai.	D. bằng  lần thế năng vật thứ hai.
Câu 36. 
Một vật khối lượng 3kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là Wt1 = 600J. Thả vật rơi tự do tới mặt đất tại đó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy . Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Vật đã rơi từ độ cao
A. 40m	B. 50m	C. 60m	D. 70m
Câu 37. 
Một vật có khối lượng 4 kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng . Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng Wt2 = -900 J. Xác định vị trí ứng với mức không của thế năng đã chọn.
A. 15 m.	B. 25 m.	C. 10 m.	D. 22,5 m.
Câu 38. 
Một vật có khối lượng m = 6 kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và có thế năng tại vị trí đó bằng Wt1 = 720 J. Thả tự do cho vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = - 240 J. Lấy. Chọn vị trí thả làm gốc thế năng, tìm vận tốc vật khi đi qua vị trí đó.

A. 5 m/s	B. 10 m/s	C. 17,5 m/s	D. m/s
Câu 39. 
Một học sinh lớp 10 trong giờ Vật lý làm thí nghiệm thả một quả cầu có khối lượng 250g từ độ cao l,5m so với mặt đất. Hỏi khi vật đạt vận tốc 5 m/s thì vật đang ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất. Chọn vị trí thả làm gốc thế năng. Lấy .
A. 0,25 m.	B. 0,5 m.	C. 1 m.	D. 0,15 m.
Câu 40. 
Một vật có khối lượng m được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 7 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy . Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Vật đạt được độ cao cực đại so với mặt đất là
A. 2,54 m. 	B. 4,5 m. 	C. 4,25 m 	D. 2,45 m.
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Động năng bằng thế năng: 
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Câu 23. Chọn A


Câu 24. Chọn A


Câu 25. Chọn A


Câu 26. Chọn C

 
Câu 27. Chọn A
+ Mốc thế năng tại mặt đất

+ Thế năng tại A:  

+ Thế năng tại B:  
Câu 28. Chọn B
+ Mốc thế năng tại đáy giếng.

+ Thế năng tại A:  

+ Thế năng tại B: 
Câu 29. Chọn D

+ Công của trọng lực  
Câu 30. Chọn C

+ Quãng đường chuyển động của vật sau 2s:  

+ Vật cách mặt đất:  

+ Thế năng của vật:  
Câu 31. Chọn A

+ Công của trọng lực:  

+ Theo định lý động năng:  
Câu 32. Chọn C


Câu 33. Chọn B


Câu 34. Chọn B

 

 
Vậy mốc thế năng của vật là vị trí cao nhất cách mặt đất 30m và cách vị trí rơi là 20m.

Độ cao ban đầu của vật là:  
Câu 35. Chọn B

 

 
Vậy mốc thế năng của vật là vị trí cao nhất cách mặt đất 22,5m
Câu 36. Chọn D

 

 
Vậy mốc thế năng của vật là vị trí cao nhất cách mặt đất 4m
Chọn A là vị trí tại độ cao 12m, B là vị trí tại độ cao 4m (mốc thế năng)


Câu 37. Chọn A
Áp dụng định lý động năng





Vậy vật đang ở độ cao 
Câu 38. Chọn D
Chọn mốc thế năng tại mặt đất
Áp dụng định lý động năng




Câu 39. Động năng là dạng năng lượng do vật
A. chuyển động mà có.	B. Nhận được từ vật khác mà có.
C. đứng yên mà có.	D. va chạm mà có.
Câu 40. Một chất điểm có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của nó là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 41. (SBT_CTST) Động năng là một đại lượng
A. có hướng, luôn dương.	B. có hướng, không âm.
C. vô hướng, không âm.	D. vô hướng, luôn dương.
Câu 42. (SBT_CTST) Động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây?
A. Phụ thuộc vào khối lượng của vật.	B. Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
C. Là đại lượng vô hướng, không âm.	D. Phụ thuộc vào vận tốc của vật.
Câu 43. Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng?
A. J.	B. kg. m2/s2.	C. N. m.	D. N. s.
Câu 44. Độ biến thiên động năng của một vật chuyển động bằng
A. công của lực ma sát tác dụng lên vật.	B. công của lực thế tác dụng lên vật.
C. công của trọng lực tác dụng lên vật.	D. công của ngoại lực tác dụng lên vật.
Câu 45. Điều nào sau đây đúng khi nói về động năng?
A. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
B. Động năng của một vật là một đại lượng vô hướng.
C. Động năng của một vật bằng tích bình phương khối lượng và vận tốc của vật.
D. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.
Câu 46. Động năng của vật sẽ giảm khi vật chuyển động
A. thẳng đều.	B. tròn đều.	C. chậm dần đều.	D. nhanh dần đều.
Câu 47. 

Khi một vật khối lượng m chuyển động có vận tốc tức thời biến thiên từ  đến  thì công của các ngoại lực tác dụng lên vật tính bằng công thức nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 48. Đặc điểm nào sau đây không phải là động năng của một vật?
A. có thể dương hoặc bằng không.	B. Phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
C. tỉ lệ với khối lượng của vật.	D. tỉ lệ với vận tốc của vật.
Câu 49. Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì
A. động năng của vật giảm.	B. động năng của vật không đổi.
C. động năng của vật tăng.	D. động năng của vật có thể tăng hoặc giảm
Câu 50. Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ
A. tăng lên 2 lần.	B. tăng lên 8 lần.	C. giảm đi 2 lần.	D. giảm đi 8 lần.
Câu 51. Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ
A. tăng 2 lần.	B. không đổi.	C. giảm 2 lần.	D. giảm 4 lần.
Câu 52. (SBT_KNTT) Một vật có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 53. Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với độ lớn vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô gần giá trị nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 54. Một hành khách nặng 50kg đang ngồi yên trên một toa tàu điện. Biết tàu chuyển động với tốc độ 100m/s. Chọn hệ quy chiếu gắn với tàu thì động năng của hành khách trên là
A. 5 kJ.	B. 250 kJ.	C. 0.	D. 500 kJ
Câu 55. Một nhân viên tàu đi từ đầu tàu đến toa tàu cuối với tốc độ 4km/h. Biết cân nặng của nhân viên trên là 72kg và tàu đang chuyển động với tốc độ 80 km/h. Chọn hệ quy chiếu gắn với tàu thì động năng của nhân viên có giá trị gần nhất với giá trị
A. 17,78 kJ.	B. 19,6 kJ.	C. 16 kJ.	D. 0,04 kJ
Câu 56. Một vật khối lượng 200g có động năng là 10 J. Khi đó vận tốc của vật là
A. 1 m/s.	B. 10 m/s.	C. 15 m/s.	D. 20 m/s
Câu 57. Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 54km/h khi đó động năng của vật là 562,5 J. Giá trị của m bằng
A. 5 kg.	B. 10 kg.	C. 2,5 kg.	D. 10,5 kg.
Câu 58. Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động thẳng đều trong 2 giờ xe được quãng đường 72 km. Động năng của ô tô này bằng
A. 288kJ.	B. 144kJ.	C. 100kJ.	D. 72kJ.
Câu 59. Một vật trọng lượng 10 N có động năng 50 J (Lấy g = 10m/s2). Khi đó vận tốc của vật bằng
A. 10 m/s.	B. 7,1 m/s.	C. 1 m/s.	D. 0,45m/s.
Câu 60. 
Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Lấy  Khi đó, độ lớn vận tốc của vật bằng bao nhiêu?
A. 0,45 m/s.	B. 1,0 m/s.	C. 1,4 m/s.	D. 4,5 m/s.
Câu 61. Một xe A có mA = 200kg chuyển động với vận tốc vA = 54 km/h. Một xe B có mB = 500kg chuyển động với vận tốc vB = 36 km/h. Động năng của xe A và B tương ứng là WđA, WđB. Kết luận đúng là
A. 10 WđA = 9WđB.	B. WđA = 19WđB.	C. 9WđA = 10WđB.	D. 19WđA= WđB
Câu 62. Một viên đạn đại bác khối lượng 5 kg bay với tốc độ 900 m/s có động năng lớn hơn bao nhiêu lần động năng của một ôtô khối lượng 1000 kg chuyển động với tốc độ 54 km/h?
A. 24.	B. 10.	C. 1,39.	D. 18.
Câu 63. (SBT_KNTT) Có ba chiếc xe ô tô với khối lượng và vận tốc lần lượt là:

Xe 

Xe .

Xe 
Thứ tự các xe theo thứ tự động năng tăng dần là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 64. Hai ô tô cùng khối lượng 1,5 tấn, chuyển động với các tốc độ v1 = 36km/h và v2 = 20m/s. Tỉ số động năng của ô tô 2 so với ô tô 1 là
A. 4.	B. 2.	C. 0,25.	D. 0,309.
Câu 65. Hai vật có khối lượng m1 và m2 chuyển động trong cùng một hệ qui chiếu. Động năng của vật m1 gấp 2 lần động năng của vật m2 nhưng tốc độ của vật m2 lại gấp 2 lần tốc độ của vật m1. Hệ thức liên hệ giữa khối lượng của các vật là
A. m = 6m2.	B. m2 = m1.	C. m1 = 4m2.	D. m1 = 8m2.
Câu 66. 
Một vật có khối lượng m đang chuyển động với tốc độ v1 = 6 m/s thì có động năng Wđ1, khi vật chuyển động với tốc độ v2 = 8 m/s thì động năng của vật lúc này là Wđ2. Nếu vật chuyển động với tốc độ v3 thì động năng của vật là . Giá trị của v3 bằng
A. 2,5m/s.	B. 5m/s.	C. 25m/s.	D. 3,5m/s.
Câu 67. (SBT_KNTT) Một chiếc xe mô tô có khối lượng 220 kg đang chạy với tốc độ 14 m/s. Công cần thực hiện để tăng tốc xe lên tốc độ 19 m/s là
A. 18150 J.	B. 21560 J.	C. 39710 J.	D. 2750 J.
Câu 68. Một người bắt đầu kéo xe chở hàng khối lượng 12 kg trong siêu thị với lực kéo không đổi. Sau một đoạn đường thì xe có tốc độ 2,7 m/s. Bỏ qua mọi ma sát, công của người kéo xe bằng
A. 16,2 J.	B. 32,4 J.	C. 87,48 J.	D. 43,74 J.
Câu 69. Một xe nhỏ khối lượng 8 kg đang đứng yên trên mặt sàn phẳng ngang không ma sát. Khi bị một lực 9 N đẩy theo phương ngang, xe chạy được một quãng đường 4 m. Vận tốc của xe ở cuối quãng đường này là
A. 4 m/s.	B. 3 m/s.	C. 6 m/s.	D. 8 m/s.
Câu 70. Một viên đạn khối lượng 50 g bay ngang với tốc độ 200 m/s đến xuyên qua một tấm gỗ dày và chui sâu vào gỗ 4 cm. Độ lớn lực cản (trung bình) của gỗ bằng
A. 25000 N.	B. 30000 N.	C. 15000 N.	D. 20000 N.
Câu 71. Một viên đạn khối lượng 50 g bay ngang với tốc độ 200 m/s. Nếu nó đến xuyên vào tấm gỗ dày thì nó chỉ chui vào đến độ sâu 5 cm. Nếu nó xuyên qua một tấm gỗ dày 2 cm thì bay ra ngoài với tốc độ v2. Biết độ lớn lực cản của gỗ trong hai trường hợp là như nhau. Giá trị của v2 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 78 m/s.	B. 140 m/s.	C. 154 m/s.	D. 245 m/s.
Câu 72. Một ô tô có khối lượng 1500kg đang chuyển động với vận tốc 54km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh, ô tô đi thêm 50m thì dừng lại. Lực ma sát có độ lớn bằng
A. 1500N.	B. 3375N.	C. 4326N.	D. 2497N
Câu 73. Một người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg đang đi với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12 m. Để không rơi xuống hố thì người đó phải dùng một lực hãm có độ lớn tối thiểu là
A. 1620 N.	B. – 1250 N.	C. - 1620 N.	D. 1250 N.
Câu 74. Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h trên một đoạn đường thẳng nằm ngang thì hãm phanh. Sau khi đi được quãng đường 50 m thì tốc độ của ô tô giảm xuống còn 36 km/h. Sau khi đi được quãng đường s kể từ lúc hãm phanh thì ô tô dừng lại. Giá trị s gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 67 m.	B. 140 m.	C. 154 m.	D. 75 m.
Câu 75. Một vật có khối lượng 100 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Khi chịu tác dụng của một lực kéo 500 N hướng chếch lên so phương ngang một góc  (với sin = 0,6) thì vật dịch chuyển thẳng trên mặt phẳng ngang được quãng đường 10 m. Chọn chiều dương cùng với chiều chuyển động. Tốc độ của vật ở cuối quãng đường này bằng
A. - 9,233 m/s.	B. 9,233 m/s.	C. 8,944 m/s.	D. - 8,944 m/s.
Câu 76. Một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s. Năng lượng động năng có trong vận động viên này bằng
A. 2,765.103 J.	B. 2,47.105 J.	C. 2,42.106 J.	D. 3,2.106 J
Câu 77. Một ôtô có khối lượng 1 tấn khởi hành không vận tốc ban đầu với gia tốc 1m/s2 và coi ma sát không đáng kể. Động năng của ôtô khi đi được 5m là
A. 104 J.	B. 5.103 J.	C. 1,5.104 J.	D. 103 J.
Câu 78. Một vật có khối lượng 400g được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. Sau khi rơi được 12m động năng của vật bằng
A. 16J.	B. 32J.	C. 48J.	D. 24J.
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